
 CÁCH ĐỔ RÁC TẠI THÀNH PHỐ SAKADO 

Hướng camera của điện thoại thông 

minh vào là có thể dịch được.  

 

・Google dịch 

・Microsoft Translator 

・Worldictionary Lite v.v  

 

●Hãy tuân thủ quy định khi đổ rác.  

・Ngày đổ rác được quy định theo từng loại rác. 

・Đổ rác bằng túi quy định. 

 
 

・Vứt rác trước 8:30 sáng. (Không vứt rác vào ban đêm) 

・Vứt rác ở nơi quy định. 

・Rác sai quy định sẽ bị dán nhãn. 

Nếu rác bạn vứt bị dán nhãn, hãy mang chúng về nhà. 
 
 

●Có 11 loại rác. Hãy phân loại để vứt. 

  

Xác nhận  
ngày đổ rác  
bằng lịch. ⇒ 

 

CÁCH ĐỔ RÁC 
TẠI THÀNH 

PHỐ SAKADO 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪



①   

・Rác tươi sống ・Cành cây ・Giấy ăn, giấy biên lai 

 

 

 

・ Dầu mỡ ・Tã bỉm ・Giày dép, túi xách 

 

 

 

②  

・Chai lọ, tuýp ・Cốc, hộp ・Túi 

 

 

 

・Khay thực phẩm ・Nắp ・Lưới   ・Xốp 

 

 

 

③  

・Bỏ nắp và nhãn ・Tráng bằng nước  ・Làm bẹp    

 

 

 

 

 

④  ⑤  

 

 

 

 

  

Chỉ bỏ  vào 

túi màu đỏ và đem vứt. 

 

Chỉ bỏ  vào túi 

màu vàng và đem vứt. 

Chỉ bỏ 

 vào túi màu vàng 

và đem vứt. 

Bỏ lon và 

 vào túi màu vàng 

và đem vứt. 

Rửa sạch đồ bị bẩn 
bằng nước. 



⑥  (tạp chí, giấy vụn, báo giấy, bìa carton, hộp giấy) 

Buộc lại bằng dây theo từng loại rồi đem vứt. 

・Tạp chí, giấy vụn ・Báo giấy ・Bìa carton ・Hộp giấy 
    

 

 

 

 

 

⑦  

・Quần áo, ga trải giường, chăn lông 

 

 

 

 

 

 

 

⑧  

・ Nồi ・Sản phẩm nhựa ・Các loại dao ・Bát đĩa 

 

 

 

・Ô (dù), mắc quần áo ・Thủy tinh, bóng đèn tròn ・Đĩa CD, DVD 

 

         

 

⑨  (Không được bỏ ở nơi tập kết rác) 

・Là rác có kích thước từ 60 cm trở lên. 

・Hãy mang đến Trung tâm vệ sinh Higashi,  

hoặc đặt hẹn thu gom qua số điện thoại  

(049-288-5300). 

* Sẽ mất phí để thu gom. 

 

Chỉ bỏ  vào 

túi màu vàng và đem 
vứt. 

Chỉ bỏ 
 vào túi màu xanh 

và đem vứt. 

Trung tâm vệ sinh Higashi 

Địa chỉ: 2292, Akao, Sakado 

Điện thoại: 049-284-0690 

 



⑩  

・Cho vào hộp lúc mua hoặc quấn giấy và đem vứt. 

 
 
 

⑪  

・Pin sạc, sản phẩm dùng sạc, pin khô, bật lửa, bình ga mini, bình xịt 

 

 

 

 

Chỉ cho  vào túi 

trong suốt và đem vứt. 

・Không vứt lẫn với các loại rác khác. 

(Có nguy cơ gây cháy) 

 

Các đồ vật mang tới Trung tâm vệ sinh Nishi hoặc  
Trung tâm vệ sinh Higashi (Không được bỏ ở nơi  
tập kết rác) 

・Lốp xe, ắc quy, bình chữa cháy, máy vi tính 

* Sẽ mất phí khi tiếp nhận. (Máy vi tính được miễn phí) 

* Máy vi tính chỉ được tiếp nhận tại Trung tâm vệ sinh Higashi. 

 

 
 
 

・Ti vi, máy điều hòa, tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy  

quần áo 

* Hãy mua phiếu tái chế đồ điện gia  
dụng tại bưu điện trước khi mang đến. 

* Sẽ mất phí khi tiếp nhận. 

 

 

 

 

Các đồ vật không được thu gom 

・Xe máy, bình ga, phế liệu bê tông, phụ tùng xe ô tô  

⇒ Hãy hỏi cách vứt ở cửa hàng bạn đã mua. 

・Rác thải của cửa hàng, công ty  

⇒ Không được bỏ ở nơi tập kết rác. 

 

Nguy hiểm! 

Trung tâm vệ sinh Nishi 

Địa chỉ: 1-5, Nisaihanamizuki, 
Sakado 

Điện thoại: 049-281-3575 

 

Trung tâm vệ sinh Higashi 

Địa chỉ: 2292, Akao, Sakado 

Điện thoại: 049-284-0690 

 


